
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 223649 Nguyễn Phạm Hoài Anh 06/11/2004 Vĩnh Long DH22DUO04

2 234077 Trịnh Lưu Bảo Anh 01/08/2005 Kiên Giang DH23LKT01

3 232758 Nguyễn Vũ Thành Công 30/04/2005 Cần Thơ DH23QTK01

4 222204 Phạm Thị Mỹ Dung 26/01/2004 Vĩnh Long DH22QTK04

5 234504 Trần Triều Dương 20/11/2005 Cần Thơ DH23LKT01

6 236973 Lê Nhật Duy 26/09/2005 Cà Mau DH23TCN03

7 221378 Lý Công Phương Duy 31/08/2004 An Giang DH22QTN01

8 236042 Nguyễn Vũ Duy 27/08/2003 Cà Mau DH23TCN03

9 232859 Trần Khánh Duy 06/06/2004 Bạc Liêu DH23LKT01

10 236376 Lê Gia Hân 12/07/2005 Cà Mau DH23TCN03

11 233962 Thạch Thị Ngọc Hân 27/12/2005 Hậu Giang DH23MAR02

12 233537 Trần Nhật Hào 17/06/2005 Hậu Giang DH23LKT01

13 235698 Nguyễn Huỳnh Kim Hiếu 06/10/2005 Vĩnh Long DH23QHC01

14 222339 Trương Trịnh Gia Hoàng 20/12/2004 Bạc Liêu DH22QTK04

15 223699 Trương Hoàng Khánh 15/03/2004 Bạc Liêu DH22QTK04

16 235593 Danh Thế Kiệt 06/06/2005 Kiên Giang DH23TCN03

17 221223 Trần Thị Cẩm Loan 27/06/2004 Vĩnh Long DH22QTK04

18 223125 Phạm Thị Yến Ly 25/07/2004 Hậu Giang DH22QTN01

19 238097 Dương Thị Hiền Nghĩa 25/08/05 Cần Thơ DH23QHC01

20 232759 Nguyễn Thảo Nguyên 21/05/2005 Cà Mau DH23QHC01

21 222132 Lê Thị Yến Nhi 16/07/2004 Vĩnh Long DH22QTK04

22 221550 Phan Thị Hồng Nhung 13/05/2004 An Giang DH22KTO03

23 236303 Nguyễn Việt Ni 20/03/2005 Kiên Giang DH23TCN03
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24 236347 Võ Hoài Phương 08/09/2005 Kiên Giang DH23TCN03

25 224484 Huỳnh Quốc Quân 06/06/2004 Cần Thơ DH22QTK07

26 226617 Ngô Thị Hoàng Quyên 12/09/2003 Kiên Giang DH22DUO04

27 222292 Nguyễn Hoài Ry 24/09/2004 An Giang DH22QTK07

28 227000 Nguyễn Thị Thảo Sương 12/11/2004 Vĩnh Long DH22QTK04

29 232712 Nguyễn Thành Thái 19/05/2005 An Giang DH23QTK01

30 223023 Lâm Chí Thanh 19/04/2003 Sóc Trăng DH22XDU01

31 225885 Lê Thanh Thảo 30/12/2004 Cà Mau DH22QTN01

32 224700 Nguyễn Anh Thư 22/12/2004 An Giang DH22KTO03

33 236016 Nguyễn Thanh Thư 12/08/2005 Kiên Giang DH23TCN03

34 222195 Trang Nguyễn Trung Tín 17/09/2004 Bạc Liêu DH22QTK04

35 226600 Hồ Ngọc Huyền Trân 28/03/2004 An Giang DH22KTO03

36 235794 Giang Trần Thục Trang 05/10/2005 Kiên Giang DH23TCN03

37 235818 Lư Kiết Tường 29/04/2005 Kiên Giang DH23TCN03

38 233374 Huỳnh Thúy Vy 19/06/2004 Đồng Tháp DH23QHC01

39 224783 Nguyễn Thị Thúy Vy 27/12/2004 Kiên Giang DH22DUO04

40 233006 Trần Phụng Vy 08/09/2005 An Giang DH23QTK01

41 226305 Võ Phúc Tinh Vy 10/11/2004 Sóc Trăng DH22QTN01

42 226364 Trần Thị Chúc Xuân 26/02/2004 An Giang DH22QTK04
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